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(16 đề tài và 1dự án)
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	TT
	Tên đề tài/dự án
	Cơ quan 

chủ trì/chủ nhiệm đề tài
	Mục tiêu
	Dự kiến kết quả
	Kinh phí 

 (triệu đ)
	Thời gian thực hiện

	
	Đề tài
	

	1
	Tạo dòng ngô biến đổi gen kháng sâu và kháng thuốc diệt cỏ
	Viện Di truyền NN

TS. Nguyễn Văn Đồng
	Tạo dòng ngô mang gen kháng sâu và thuốc diệt cỏ có năng suất cao và thích nghi tốt với các vùng sinh thái
	- 1-2 dòng ngô mang gen kháng sâu, kháng thuốc diệt cỏ có năng suất cao và tính thích ứng rộng

- Các qui trình tái sinh cây, chuyển nạp gen, tạo cây chuyển gen
	3.000,00
	2006-2010

	2
	Tạo dòng đậu tương biến đổi gen kháng sâu và  chịu hạn


	Viện Lúa ĐBSCL

TS. Trần Thị Cúc Hoà
	Tạo dòng đậu tương mang gen kháng sâu và chịu hạn có tiềm năng sử dụng trong sản xuất
	Tạo được 1-2 dòng đậu tương mang gen kháng sâu, chịu hạn có năng suất cao và tính thích ứng rộng

- Các qui trình chuyển nạp gen, tạo cây chuyển gen.
	3.000,00
	2006-2009

	3
	Phân lập các gen có giá trị kinh tế của cây trồng nông lâm nghiệp Việt Nam, thiết kế vector, tạo các chủng Agrobacterium phục vụ cho tạo giống cây trồng chuyển gen


	 Viện CNSH - Viện KH&CNVN

PGS.TS. Nông Văn Hải
	Tạo được một số chủng Agrobacterium mang vector chứa gen có giá trị kinh tế đối với  một số đối tượng cây trồng nông lâm nghiệp quan trọng ở Việt Nam
	- Tạo được 5-10 chủng vi khuẩn Agrobacterium mang vector chứa gen có giá trị kinh tế đối với một số cây trồng nông, lâm nghiệp ở Việt Nam

- Các qui trình liên quan đến tạo chủng vi khuẩn Agrobacterium mang vector chứa gen có giá trị kinh tế
	3.000,00
	2006-2010

	4
	Tạo giống lúa chịu hạn bằng phương pháp dấu chuẩn phân tử


	Viện Lúa ĐBSCL

PGS.TS. Nguyễn Thị Lang
	Chọn tạo được giống lúa chịu khô hạn trên cơ sở bản đồ di truyền QTL và dấu chuẩn phân tử
	- 1-2 giống triển vọng thích nghi với điều kiện khô hạn

- 1 Marker chỉ thị cho khô hạn

- Bản đồ QLT chống chịu khô hạn và phương pháp xây dựng bản đồ
	3.000,00
	2006-2009

	5
	Chọn tạo giống lúa thuần    kháng  bệnh bạc  lá  bằng công nghệ chỉ thị phân tử


	Viện Di truyền NN

PGS.TS. 

Vũ Đức Quang
	Chọn tạo và đưa vào sản xuất  một số giống lúa thuần kháng bệnh bạc lá bằng công nghệ chỉ thị phân tử
	- Tạo và đưa vào chương trình khảo nghiệm quốc gia 6 dòng, giống lúa thuần kháng  bạc lá có năng suất chất lượng cao.

- Các qui trình công nghệ qui tụ gen kháng bạc lá và sản xuất lúa thuần kháng bạc lá
	3.000,00
	2006-2010

	6
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gen để tạo giống thông có khả năng chống chịu cao đối với sâu róm


	Viện KH Lâm nghiệp

TS. Vương Đình Tuấn
	Chọn tạo được giống thông kháng sâu róm bằng công nghệ gen
	- Tạo được 2 dòng thông kháng sâu róm

- Các qui trình liên quan đến tạo giống thông kháng sâu róm
	3.000,00
	2006-2011

	7
	Nghiên cứu phát triển và ứng dụng chỉ thị phân tử ADN trong chọn tạo giống  bạch đàn Uro


	Viện KH Lâm nghiệp

ThS. Trần Hồ Quang
	Xây dựng cơ sở dữ liệu về các chỉ thị phân tử ADN sử dụng cho chọn tạo giống bạch đàn Uro
	- 3-5 dòng bạch đàn sinh trưởng phát triển tốt phù hợp với  các chỉ thị có tính đa hình

- 20-25 chỉ thị SSR đa hình

500 dữ liệu EST làm cơ sở cho phát triển chỉ thị mới SNP


	2.500,00
	2006-2010

	8
	 Nghiên cứu tạo giống bưởi và cam không hạt bằng công nghệ sinh học


	Viện Di truyền NN

PGS.TS

Đỗ Năng Vịnh
	Chọn tạo và đưa vào sản xuất một số giống bưởi và cam không hạt bằng các kỹ thuật công nghệ sinh học
	-Tạo được 2 giống bưởi và 2 giống cam không hạt

- Xây dựng được các qui trình lai giữa các mức bội thể, cứu phôi tam bội in vitro, tái sinh, lai tế bào trần và qui trình xác định, phân biệt dòng bưởi, cam bằng kỹ thuật sinh học phân tử   
	3.000,00
	2006-2010

	9
	Nghiên cứu nhân nhanh giống keo lai tự nhiên, keo lai nhân tạo, bạch đàn Uro, bạch đàn lai nhân tạo  và   lát hoa mới chọn tạo bằng công nghệ tế bào 
	Viện KH Lâm nghiệp

ThS. Đoàn Thị Mai
	Nhân giống nhanh một số cây trồng lâm nghiệp mới chọn tạo bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào
	- Tạo được 8.000-10.000 cây giống đã ra bầu  đối với 3 dòng keo lai tự nhiên (BV71, BV73, BV75) , 2 dòng keo lai nhân tạo (MA01, MA02), 2 dòng bạch đàn Uro (PN3D, N116),  2 dòng bạch đàn lai nhân tạo (UC35, UC5)  và 3000-5000 lát hoa ở vườn ươm

- Xây dựng được các qui trình nhân giống bằng mô tế bào cho keo lai, bạch đàn lai và lát hoa qui mô 2000-3000 cây/năm

- Một số mô hình nhân giống keo lai, bạch đàn lai và lát hoa
	2.500,00
	2006-2010

	10
	Nghiên cứu phát triển chế phẩm  sinh học phòng trừ tuyến trùng và nấm bệnh vùng rễ cà phê và hồ tiêu


	Viện Bảo vệ thực vật

TS. Lê Văn Trịnh
	Sản xuất và  đưa vào ứng dụng có hiệu quả sản phẩm sinh học bón đất trong kiểm soát  tuyến trùng và nấm bệnh vùng rễ cà phê và hồ tiêu
	- 1-2 Qui trình và 1-2 sản phẩm sinh học bón đất có tác dụng hạn chế trên 70% mật độ hoạt động của tuyến trùng và tỷ lệ cây bị nấm bệnh vùng rễ. 

- Qui trình sử dụng chế phẩm sinh học

- 5-7 mô hình trình diễn hiệu lực của chế phẩm trên cà phê, hồ tiêu.
	3.000,00
	2006-2009

	11
	Nghiên cứu phát triển chế phẩm vi sinh vật  xử lý nhanh phế thải  chăn nuôi


	Viện Thổ nhưỡng nông hoá

TS. Bùi Duy Hiển
	Sản xuất và  đưa vào ứng dụng có hiệu quả chế phẩm vi sinh vật khởi động trong xử lý phế thải chăn nuôi
	- 1 chế phẩm vi sinh vật xử lý nhanh phế thải chăn nuôi rắn tạo sản phẩm phân hữu cơ sinh học đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

- 1 chế phẩm vi sinh vật xử lý nước thải sau biogas đảm bảo tiêu chuẩn nước thải loại B

- Các qui trình công nghệ sản xuất  và sử dụng chế phẩm

- 2-3 mô hình sử dụng chế phẩm ở trang trại chăn nuôi qui mô tập trung
	3.000,00
	2006-2010

	12
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh hỗn hợp dạng viên nén/dạng nang cho bạch đàn, thông và phi lao trên các lập địa thoái hoá, nghèo chất dinh dưỡng 


	Viện KH Lâm nghiệp

TS. Phạm Quang Thu
	Sản xuất và  ứng dụng thành công chế phẩm vi sinh vật hỗn hợp dạng viên nén nhằm tăng sinh trưởng và hạn chế bệnh vùng rễ của thông và bạch đàn trên đất nghèo dinh dưỡng
	- Qui trình  sản xuất chế phẩm vi sinh vật hỗn hợp dạng viên nén cho thông và bạch đàn qui mô 5 tấn/năm/loại

- Chế phẩm vi sinh vật hỗn hợp dạng viên nén có tác dụng tăng 10-15% mức độ sinh trưởng của cây và hạn chế ít nhất 60% tỷ lệ bệnh do nấm gây ra

- 2-3 mô hình trình diễn hiệu lực của chế phẩm 


	2.500,00
	2006-2010

	13
	Nghiên cứu sản xuất probiotic và emzym tiêu hoá  dùng trong chăn nuôi


	Viện Chăn nuôi

TS. Trần Quốc Việt
	Sản xuất và đưa vào ứng dụng thành công một số chế phẩm probiotic và chế phẩm enzyme góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi. 
	- 2 Qui trình sản xuất và 2 chế phẩm probiotic làm tăng sinh trưởng vật nuôi 10 %, tăng  hiệu quả sử dụng thức ăn 10% và hạn chế 15% tỷ lệ bệnh đường tiêu hoá ở vật nuôi.

- 1 qui trình sản xuất và 1 chế phẩm đa enzyme tiêu hoá có tác dụng tăng sinh trưởng vật nuôi  và hiệu quả sử dụng thức ăn ít nhất 10%.
	2.500,00
	2006-2009

	14
	Nghiên cứu chế tạo vắc xin đa giá phòng một số bệnh truyền nhiễm của gia cầm và lợn
	Viện Thú y

TS.

Nguyễn Ngọc Nhiên
	- Tạo ra được một số vắc xin đa giá, tiện dụng góp phần nâng cao tỉ lệ tiêm phòng, tăng hiệu quả kinh tế chăn nuôi cho gia cầm và lợn.
	- Qui trình công nghệ sản xuất, sử dụng, kiểm nghiệm các vắc xin vô hoạt đa giá:

* Gia cầm: Newcastle + Gumboro + EDS + IB; vắc xin Coryza + Salmonella + THT, E.coli.

  * Lợn: Vắc xin Tụ huyết trùng + Phó thương hàn  + Phù đầu.

- Mỗi loại vắc xin đa giá sản xuất thử với qui mô phòng thí nghiệm ít nhất 500.000 liều đối với vắc xin virut, 10.000 liều đối với vắc xin vi trùng
	2.900,00
	2006-2010

	15
	Nghiên cứu sản xuất vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm bằng chủng H5N1 Việt Nam 
	Viện Thú y

PGS.TS.

Trương Văn Dung


	Tạo vacxin phòng bệnh cúm gia cầm chủng H5N1 của Việt Nam góp phần phòng chống có hiệu quả bệnh cúm gia cầm.
	- Qui trình công nghệ sản xuất, kiểm nghiệm sử dụng và bảo quản vắc xin.

- Sản xuất vắc xin qui mô phòng thí nghiệm phù hợp tính kháng nguyên các chủng virut H5N1 đang lưu hành ở Việt Nam 
	2.400,00
	2006-2009

	16
	Nghiên cứu chiết tách kháng nguyên bám dính của vi khuẩn E. coli dùng trong sản xuất vắc xin tiểu phần và chế phẩm trị bệnh tiêu chảy ở lợn con
	Viện Thú y

TS. Nguyễn Viết Không
	Nâng cao hiệu quả phòng, trị bệnh  tiêu chảy do E. coli gây ra ở lợn con.
	- Ngân hàng kháng nguyên bám dính của vi khuẩn gây bệnh ở lợn con do E. coli dùng cho chế tạo vắc xin và chế phẩm sinh học.

- Vắc xin tiểu phần phòng bệnh do E. coli ở lợn con có khả năng bảo hộ cao hơn vacxin cũ ít nhất 10%.

+   Qui trình sản xuất vắc xin

+ Qui trình kiểm nghiệm vắc xin

+ Qui trình sử dụng vắc xin

- Chế phẩm sinh học trị bệnh tiêu chảy do E. coli thay thế kháng sinh.

+ Qui trình sản xuất chế phẩm

+ Qui trình kiểm nghiệm chế phẩm

+ Qui trình sử dụng chế phẩm
	4.400,00
	2006-2010

	
	Dự án

	17
	Ứng dụng các sản phẩm công nghệ sinh học bảo vệ thực vật để xây dựng vùng sản xuất rau an toàn


	Viện Bảo vệ thực vật

TS. Nguyễn Hồng Sơn
	Sản xuất rau an toàn chất lượng trên cơ sở sử dụng các sản phẩm công nghệ sinh học
	- Sản xuất 1.740 tấn rau an toàn đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn qui định

- Hoàn thiện các qui trình sản xuất rau an toàn  và sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất, cung ứng rau an toàn 
	3.000,00
	


